
Kthvm Khái niệm



1. Quyết định của chính phủ về chi tiêu

và thuế khóa



2. Hiệu số giữa xuất khẩu và 

nhập khẩu



3. Phần vượt của chi tiêu chính phủ 

so với thu của chính phủ.



4. Tỷ lệ của mỗi đồng tăng thêm thu  

nhập quốc dân mà người dân muốn

chi tiêu cho việc nhập khẩu.



5. Tổng số nợ tồn đọng của chính phủ.



6. Tổng thuế trừ đi khoản thanh toán 

chuyển nhượng.



7. Nền kinh tế không có quan hệ với 

thế  giới bên ngoài.



8. Bản tường trình tổng số tiền thu 

và chi trong một thời gian nhất định 

của chính phủ.



9. Ngân sách của chính phủ được quyết

định một cách chủ động.



10. Ngân sách của chính phủ được 

quyết định một cách thụ động.



11. Các cơ chế trong nền kinh tế giúp 

giảm phản ứng của GDP trước các

cú sốc.



12. Chính phủ thay đổi mức chi tiêu hay 

thuế suất nhằm đối phó với những 

biến động của nền kinh tế.



13. Nợ của một nước đối với các

công dân của nước đó.



14. Nợ của chính phủ đối với người

nước ngoài.


